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Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
1

I.MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức 
	Nhánh 1

Bé bảo vệ cây xanh
	Nhánh 2

Bé bảo vệ nguồn nước
	Nhánh 3

Bé bỏ rác đúng nơi quy định
	Nhánh 4

Sử dụng tiết kiệm năng lượng

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	A. Phát triển vận động

	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	- Hô hấp: Ngửi hoa 
- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, vỗ 2 tay vào nhau
- Lưng, bụng: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xổm đứng lên
 -  Bật: Tại chỗ
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật 
	Ném xa bằng 1 tay
	Tiết học: Ném xa bằng 1 tay
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa 35-40 cm
	Bật xa 35 - 40cm
	Tiết học: Bật qua suối rộng 35- 40cm
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	4
	Thực hiện được vận động vo, xoáy, xoắn, vặn
	Vo, xoáy, xoắn, vặn
	Tiết học : Vo giấy làm tán lá cây
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	5
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Biết tự rửa tay bằng xà phòng khi được nhắc nhở
	Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 
	Tiết học: Rèn vệ sinh cá nhân sử dụng tiết kiệm nước
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	6
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn
	Cởi - mặc quần áo
	Cởi - mặc quần áo quần áo phù hợp với thời tiết, cất quần áo gọn gàng đúng nơi qui định
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	7
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	8
	Biết được lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người
	Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người
	Trò chuyện với trẻ các hoạt động vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khoẻ con người
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC
	HĐC

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	A. Khám phá khoa học

	9
	Biết so sánh, phân loại sự vật  theo 1-2 dấu hiệu
	So sánh, phân loại sự vật  theo 1-2 dấu hiệu
	- Tiết học: Tìm hiểu các loại rác
 - Phân loại: Rác , nước sạch nước bẩn, các hành vi bảo vệ cây xanh, tiết kiệm điện nước
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	HĐG

	10
	Có khả năng quan sát, phán đoán để nhận biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Trò chuyện về sự ảnh hưởng của cây đối với môi trường sống, cách chăm sóc bảo vệ cây.
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	11
	Trẻ biết quan tâm những thay đổi của sự vật, các hiện tượng xung quanh
	Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý hướng dẫn của cô, đặt những câu hỏi tại sao, vì sao?
	Cho trẻ quan sát các sự vật hiện tượng xung quanh : Vì sao cây lại héo? Vì sao có khói bụi? Vì sao lại cần thùng rác? ….
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	12
	Biết ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Ích lợi của đối với đời sống con người, con vật và cây. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Tiết học: Vì sao nước bịônhiễm.
 - Xem video trò chuyện với trẻ về các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
 - Trò chuyện cách giữ gìn bảo vệ nguồn nước 
	Lớp học
	 
	HĐH
	ĐTT
	ĐTT

	13
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây 
	Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây 
	Tiết học: Nhận biết các nguồn năng lượng sạch
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	14
	Quan tâm đến số lượng, nhận biết chữ số 5,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	 Nhận biết chữ số 5,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	Tiết học Số 5(T1)
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	 

	15
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	Trẻ chơi bảng chơi nối đúng số lượng về chủ đề Bảo vệ môi trường
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	16
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng (ABC, AAB, ABB) về chủ đề Bảo vệ môi trường  và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ABC, AAB, ABB) về chủ đề Bảo vệ môi trường
	Trẻ chơi bảng chơi sắp xếp logic về chủ đề bảo vệ môi trường.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	A. Nghe hiểu lời nói

	17
	Biết phát âm một số từ tiếng anh quen thuộc về chủ đề Bảo vệ môi trường
	Nghe hiểu và phát âm một số từ tiếng anh về chủ đề  bảo vệ môi trường
	Phát âm một số từ tiếng anh phù hợp với chủ đề: Earth, Recyle Bin,Tree,clean, clear…
	Phòng chức năng
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	18
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Bảo vệ môi trường
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Bảo vệ môi trường
	  - Dạy truyện: Bỏ rác đúng nơi qui định
  - Nghe xem video truyện: Vương quốc rác, Xe chở rác chăm chỉ 
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	HĐC

	19
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề Bảo vệ môi trường
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề Bảo vệ môi trường
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện: Em yêu cây xanh, Điện năng, Nắng sớm, Không xả rác..., Thơ : Bé trồng cây, vè tiết kiệm điện..
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	20
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề Bảo vệ môi trường. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, hò, vè  phù hợp độ tuổi và chủ đề Bảo vệ môi trường
	Dạy thơ: Bé trồng cây, Bé tiết kiệm nước, Vè tiết kiệm điện
	Lớp học
	HĐH
	HĐH
	 
	HĐH

	C. Làm quen với việc đọc - viết

	21
	Biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. "Đọc" sách theo tranh minh họa ("đọc vẹt")
	“Đọc” truyện qua các tranh vẽ
	"Đọc vẹt" sách theo tranh minh hoạ về chủ đề Bảo vệ môi trường.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	22
	Có thể nhận dạng một số nhữ cái 
	Nhận dạng một số chữ cái
	Nhận dạng, gọi tên một số chữ cái trong các từ về chủ đề Bảo vệ môi trường 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI   

	A. Phát triển tình cảm

	23
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao ( Trực nhật, dọn đồ chơi)
	Rèn trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao : nhặt rác, dọn đồ chơi, lau lá cây…
	Lớp học
	HĐC
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	24
	Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
	Trẻ chơi bảng chơi: Phân biệt hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐC

	25
	Thích chăm sóc cây, không bẻ cành, bứt hoa
	Bảo vệ, chăm sóc cây
	Hoạt động trải nghiệm: Chăm sóc cây xanh
	Sân chơi
	LĐ
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	26
	Biết bảo vệ môi trường xung quanh khi được nhắc nhở
	Hành vi bảo vệ môi trường
	Tiết học : Bé bảo vệ nguồn nước sạch, Bỏ rác đúng nơi qui định
 - Trò chuyện với trẻ về nguyên nhân, hành động gây ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ môi trường
	Lớp học
	ĐTT
	HĐH
	HĐH
	ĐTT

	27
	Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Tiết kiệm điện
	Tiết học: Bé sử dụng tiết kiệm điện
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	28
	Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Tiết kiệm nước
	Trẻ thực hành sử dụng tiết kiệm nước khi đi vệ sinh, rửa tay…
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	29
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề Bảo vệ môi trường.
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện





	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện: Điện năng, Cháu vẽ ông mặt trời, Em yêu cây xanh, Hãy tiết kiệm năng lượng bạn ơi…
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	ĐTT
	ĐTT

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	30
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca các bài hát trong chủ đề Bảo vệ môi trường. Trẻ hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…  
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát trong chủ đề  Bảo vệ môi trường
	Dạy hát: Điện năng
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	31
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc của chủ để Bảo vệ môi trường với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
	- Tiết học: VĐÂN: Cho tôi đi làm mưa với
  - Vận động một số bài hát : Không xả rác, Điện năng, Nắng sớm….
	Lớp học
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	HĐG

	32
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm về chủ đề Bảo vệ môi trường.
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	Sử dụng các vật liệu tự nhiên làm các đồ dùng bảo vệ môi trường
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	33
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm theo chủ đề Bảo vệ môi trường có màu sắc, bố cục
	Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	  - Tiết học Xé dán cây xanh
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	34
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Nặn các đồ dùng bảo vệ môi trường
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	35
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm đồ chơi, đồ dùng bảo vệ môi trường
	- Hoạt động steam làm đồ dùng đồ chơi bằng lõi giấy
  - Làm đồ chơi theo chủ đề Bảo vệ môi trường: Làm xẻng hót rác, thùng rác, cột điện gió, tái chế rác thành váy áo…

	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	HĐG

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số 
	28
	27
	26
	29

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	5
	5
	5
	5

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	6
	6
	6
	6

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	6
	6
	5
	6

	
	
	Lĩnh vực TC - KNXH
	5
	5
	5
	6

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ 
	6
	5
	5
	6

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - Trả trẻ
	4
	3
	3
	4

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	10
	9
	8
	9

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	3
	3
	3
	3

	
	
	Vệ sinh – Ăn ngủ
	2
	3
	3
	3

	
	
	Hoạt động chiều
	3
	3
	3
	4

	
	
	Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lao động
	1
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	4
	5
	5
	5

	
	
	Chia hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TC - KNXH
	0
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ 
	1
	1
	1
	1





II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)

	Bé bảo vệ cây xanh
	1
	Từ  04/4 đến 08/04/2022
	 Giáo viên 1
	

	Bé bảo vệ nguồn nước
	1
	Từ 11/04 đến 15/04
	 Giáo viên 2
	

	Bé bỏ rác đúng nơi qui định
	1
	Từ 18/02 đến 22/04
	 Giáo viên 1
	

	Sử dụng tiết kiệm năng lượng
	1
	Từ 25/02 đến 29/04/2022
	 Giáo viên 2
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Bé bảo vệ cây xanh”
	Nhánh “Bé bảo vệ nguồn nước”
	Nhánh “Bé bỏ rác đúng nơi qui định”
	Nhánh “Sử dụng tiết kiệm năng lượng”

	Giáo viên
	- Kế hoạch chăm sóc giáo dục nhánh “Bé bảo vệ cây xanh”
- Môi trường chủ đề “Bé bảo vệ cây xanh” 
- Các đồ dùng, đồ chơi  nguyên học liệu để hoạt động hàng ngày
- Các nội dung tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ cây xanh và các nội dung phối kết hợp với phụ huynh để chăm sóc giáo dục trẻ. 
	- Kế hoạch chăm sóc giáo dục “Bé bảo vệ nguồn nước”
- Môi trường chủ đề “Bé bảo vệ nguồn nước” cho trẻ hoạt động
- Các đồ dùng, nguyên học liệu để hoạt động hàng ngày
- Các nội dung tuyên truyền về bảo vệ nguồn nước và các nội dung phối kết hợp với phụ huynh để chăm sóc giáo dục trẻ
	- Kế hoạch chăm sóc giáo dục “Bé bỏ rác đúng nơi qui định”
- Môi trường chủ đề “Bé bỏ rác đúng nơi qui định”  
- Các đồ dùng, nguyên học liệu để  hoạt động hàng ngày
- Các nội dung tuyên truyền về chủ đề : Không xả rác bừa bãi và các nội dung phối kết hợp với phụ huynh để chăm sóc giáo dục trẻ
	- Kế hoạch chăm sóc giáo dục “Sử dụng tiết kiệm năng lượng”
- Môi trường chủ đề “Sử dụng tiết kiệm năng lượng”  
- Các đồ dùng, nguyên học liệu cho để hoạt động hàng ngày
- Các nội dung tuyên truyền về chủ dề và các nội dung phối kết hợp với phụ huynh để chăm sóc giáo dục trẻ theo chủ đề.

	Nhà trường
	- Cung cấp một số nguyên học liệu cho cô và trẻ
- Tạo môi trường cảnh quan cho trẻ hoạt động phù hợp với chủ đề  
	- Cung cấp một số nguyên học liệu cho cô và trẻ
- Tạo môi trường cảnh quan cho trẻ hoạt động phù hợp với chủ đề
	- Cung cấp một số nguyên học liệu cho cô và trẻ
- Tạo môi trường cảnh quan trẻ quan sát và cảm nhận.
	- Cung cấp một số nguyên học liệu cho cô và trẻ
- Tạo môi trường cảnh quan cho trẻ hoạt động phù hợp với chủ đề

	Phụ huynh
	- Trò chuyện và cho trẻ thực hiện một số hoạt động chăm sóc bảo vệ cây xanh tại nhà.
- Cho trẻ ăn mặc gọn gàng, mang mũ đội vào thứ 3 để trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm.
	- Ủng hộ  cho lớp các tranh ảnh về bảo vệ nguồn nước: Không xả rác xuống ao hồ...
- Giáo dục trẻ: không vứt rác xuống ao hồ, bảo vệ nguồn nước xung quanh trẻ.
	- Ủng hộ  cho lớp các tranh ảnh về : Thu gom rác, bỏ rác đúng nơi quy định...
- Trò chuyện và cho trẻ thực hành : bỏ rác đúng nơi quy định khi ở nhà và nơi công cộng. 
	- Cung cấp cho lớp một số hình ảnh về cách sử dụng tiết kiệm năng lượng
- Trò chuyện và cho trẻ thực hành tại nhà: tắt nước, điện khi không sử dụng, phơi quần áo dưới nắng...

	Trẻ
	- Tâm thế tốt để học chủ đề mới
- Trang phục gọn gàng, các câu hỏi thảo luận cùng cô và các bạn để tham gia hoạt động trải nghiệm vào thứ 3
	- Tâm thế vui vẻ, hào hứng tham gia tích cực các hoạt động trong ngày cùng cô và bạn
	- Tâm thế tốt để học chủ đề mới.
	- Tâm thế vui vẻ, hào hứng tham gia tích cực các hoạt động trong ngày cùng cô và bạn





IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	
	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về:
+ Nguyên nhân ô nhiễm môi trường: Xả rác không đúng nơi qui định, chặt phá rừng, khói bụi... 
+ Các hoạt động bảo vệ môi trường : Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh thân thể, chăm sóc bảo 
vệ cây xanh, sử dụng tiết kiệm điện, nước...
+ Các hoạt động vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khoẻ con người
- Nghe hát và hát: Không xả rác, Cho tôi xin rác nào Hãy tiết kiệm điện năng bạn ơi, Em yêu cây xanh, Em vẽ môi trường màu xanh...
- Nghe và đọc thơ, vè : Bé trồng cây, Vè Tiết kiệm điện
- Nghe và xem video truyện: Vương quốc rác, Xe chở rác chăm chỉ, Bỏ rác đúng nơi qui định
- Câu đố : Thùng rác
	

	2
	
	Thể dục sáng
	1./ Khởi động: 
- Trẻ đi theo đội hình vòng tròn các kiểu đi kiễng gót, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc
2./ Trọng động:
* BTPTC:
- Hô hấp: Ngửi hoa 
- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, vỗ 2 tay vào nhau
-  Lưng, bụng: 2 tay chống hông xoay người sang trái, sang phải
- Chân: Ngồi xổm đứng lên
- Bật: Tại chỗ 
( Tập 2l x 8 nhịp)
*TCVĐ:
- Gieo hạt nảy mầm
3./ Hồi tĩnh:
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng
	

	3
	Hoạt dộng học
	Nhánh 1
(Từ 4 - 8/04)
	- Lĩnh vực:
PTNN
- Tên HĐH : 
Thơ:  Bé trồng cây 

	· - Lĩnh vực:
PTTC - KNXH
- Tên HĐH:
Hoạt động trải nghiệm: Chăm sóc cây xanh
	- Lĩnh vực:
PTTC
- Tên HĐH:
VĐ tinh : Vo giấy làm tán lá cây
	- Lĩnh vực:
PTNT
- Tên HĐH: 
Số 5 tiết 1
	- Lĩnh vực:
PTTM
- Tên HĐH:
Xé dán cây xanh  

	

	
	
	Nhánh 2
( Từ 11 –15/4)
	- Lĩnh vực:
PTTC
- Tên HĐH:
Bật qua suối rộng 35- 40cm

	- Lĩnh vực:
PTTM
- Tên HĐH:
VĐ: Cho tôi đi làm mưa với
	- Lĩnh vực:
PTNT
- Tên HĐH:.
Vì sao nước bị ô nhiễm 

	-Lĩnh vực:
PTNN
- Tên HĐH: Thơ
Bé tiết kiệm nước
	- Lĩnhvực:
PTTC- KNXH
- Tên HĐH:
Bé bảo vệ nguồn nước sạch
	

	
	
	Nhánh 3
(Từ 18- 22/4)

	- Lĩnh vực:
PTTC
- Tên HĐH:
Ném xa bằng một tay
	- Lĩnh vực:
PTTC- KNXH
- Tên HĐH:
 Bỏ rác đúng nơi qui định

	-Lĩnh vực:
PTNN
- Tên HĐH:
Truyện: Bỏ rác đúng nơi qui định
	-Lĩnh vực:
PTTM
- Tên HĐH:
HĐ steam
Làm ĐDĐC bằng lõi giấy.
	-Lĩnh vực:
PTNT
 - Tên HĐH:
Tìm hiểu các loại rác
	

	
	
	Nhánh 4
(Từ 25- 29/4)
	-Lĩnh vực:
PTTM
- Tên HĐH:
Dạy hát: Điện năng
	- Lĩnh vực:
PTTC
- Tên HĐH:
Dinh dưỡng sức khoẻ: Rèn vệ sinh cá nhân sử dụng tiết kiệm nước
	-Lĩnhvực:
PTNN
- Tên HĐH:
Vè: Tiết kiệm điện 
	- Lĩnh vực:
PTTC- KNXH
- Tên HĐH:
Bé sử dụng tiết kiệm điện

	- Lĩnh vực:
PTNT
- Tên HĐH:
Nhận biết các nguồn năng lượng sạch
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	


	- Rèn trẻ cách bỏ rác đúng nơi qui định 
- Trò chuyện về sự ảnh hưởng của cây đối với môi trường sống
- Cho trẻ quan sát các sự vật hiện tượng xung quanh và đặt câu hỏi: 
+  Vì sao cây lại héo?
+ Trồng cây có ích lợi gì?
+ Tại sao cần thùng rác? 
+ Vì sao có khói bụi?... 
+ Tại sao phải bảo vệ môi trường?
- Trò chuyện các cách tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên : Nắng, gió, mưa...
	

	
	
	


Nhánh 1
( Từ 4 - 8/04)
	- LĐCS:  Nhặt lá rụng.
- TCVĐ : Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do nhà bóng
	HĐTN : Chăm sóc cây xanh
- Chuẩn bị 
+ Địa điểm vị trí cây xanh cần chăm sóc trong vườn trường.
+ Đồ dùng chăm sóc cây : bình tưới, gang tay, xẻng nhỏ cho trẻ.
+ Trang phục cô và trẻ gọn gàng
- Thực hiện: tưới cây, vun gốc, bắt sâu, nhổ cỏ dại quanh gốc cây.
	- Quan sát : 
Dự kiến QS Nắng( Nếu không có nắng chuyển QS bầu trời)
 - TCVĐ : Lộn cầu vồng
 - Chơi tự do : cầu trượt, xích đu
	- LĐCS:  Nhặt cỏ dại quanh gốc cây bưởi
- TCVĐ : Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do :  Đá bóng trên sân mini
	- Quan sát : 
Cây cau vua
 - TCVĐ : Xi ba khoai.   
- Chơi tự do : Chơi tại khu chợ quê.
	

	
	
	Nhánh 2
( Từ 11 - 15/4)
	- Quan sát : 
Nước máy 
- TCVĐ : xi bô khoai
- Chơi tự do nhà bóng
	- Quan sát : 
Hệ thống nước thải của trường
- TCVĐ : Rồng tổ dế
- Chơi tự do : khu vui chơi cát , nước
	- LĐCS : Cách sử dụng nguồn nước sạch của trường 
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
 - Chơi tự do : cầu trượt 
	Quan sát : 
Thời tiết ( dự kiến quan sát mưa nếu có)
- TCVĐ :  Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do :  Đá bóng trên sân mini

	- Quan sát : 
Khu vui chơi cát nước
- TCVĐ : Chuyền bóng trên cát  
- Chơi tự do : Tại khu cát nước
	

	
	
	Nhánh 3
(Từ 18- 22/4)
	- Quan sát : 
Các nơi bỏ rác đúng qui định của lớp
- TCVĐ : Xi ba khoai
- Chơi tự do tại góc vận động
	- Quan sát : 
Các nơi đặt thùng rác trên sân trường
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do : Vẽ hình trên sân
	- Quan sát : 
Nơi xử lý rác hữu cơ của trường
- TCVĐ : Lộn cầu vồng
 - Chơi tự do : Đá bóng trên sân bóng mini
	- LĐCS: Lau chùi cầu trượt và xích đu
- TCVĐ :  Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do :  cầu trượt, xích đu
	- Quan sát : 
 Khu vực để rác của nhà bếp
- TCVĐ : Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do : Bãi cỏ của trường
	

	
	
	Nhánh 4
( Từ 25- 29/4)
	- LĐCS: Nhặt rác tại khu vực cổng trường.
- TCVĐ : xi bô khoai
- Chơi tự do nhà bóng
	- Quan sát : 
Dự kiến quan sát nắng
- TCVĐ : Rồng tổ dế
- Chơi tự do : khu vui chơi cát , nước
	- Quan sát :
Dự kiến quan sát gió 
- TCVĐ : Thả chong chóng
 - Chơi tự do : cầu trượt, xích đu
	- Quan sát : 
 Vườn rau trong trường
- TCVĐ :  Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do :  Đá bóng trên sân mini
	- Quan sát : 
Cách sử dụng nước tiết kiệm khi chơi trên sân trường
- TCVĐ : Xi ba khoai.   
- Chơi tự do : Vẽ theo ý thích trên sân
	

	5
	Vệ sinh ăn ngủ 
	- Cởi, mặc quần áo quần áo phù hợp với thời tiết, cất quần áo gọn gàng đúng nơi qui định 
- Rèn trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao : Nhặt rác, dọn đồ chơi, lau lá cây… 
- Trẻ thực hành sử dụng tiết kiệm nước khi đi vệ sinh, rửa tay…

	

	6
	






Hoạt động chiều
	Nhánh 1
( Từ 4- 8/4)
	Trò chuyện về sự ảnh hưởng của cây xanh đối với môi trường và cách chăm sóc bảo vệ cây xanh. 
- Ôn lại bài thơ: Bé trồng cây
- Chơi tự do 

	-Nhóm 1: Học Tiếng Anh tại lớp học tiếng anh 
 Nhóm 2: Cho trẻ kể lại buổi trải nghiệm chăm sóc cây xanh sáng nay.
- Chơi tự do 
 
	- Cho trẻ nghe và xem truyện: Xe chở rác chăm chỉ, Vương quốc rác
- Rèn trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao : nhặt rác, dọn đồ chơi, vệ sinh giá góc, lau lá cây… trong lớp.
- Chơi tự do
	Nhóm 1: Học Tiếng Anh tại lớp học tiếng anh 
- Nhóm 2: Cho trẻ hát vận động : Em yêu cây xanh. 
- Chơi tự do
	- Trưng bày các sản phẩm về chủ đề “ Bé bảo vệ cây xanh” bằng hình thức khác nhau: Triển lãm
- Giới thiệu chủ đề nhánh mới “ Bé bảo vệ nguồn nước” 
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
( Từ 11- 15/4)
	- Xem video và trò chuyện nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Ôn bài hát: Cho tôi đi làm mưa với
- Chơi tự do
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh tại lớp học tiếng anh 
- Nhóm 2: Ôn lại vận động Cho tôi đi làm mưa với
- Chơi tự do
 
 

	- Trò chuyện về cách bảo vệ nguồn nước sạch
- Ôn số 5
-Chơi tự do

	- Nhóm 1: Học tiếng Anh tại lớp học tiếng anh 
-Tô vở “Bé làm quen với Toán” 
-  Giáo viên trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ
- Chơi tự do
	- Trưng bày các sản phẩm về chủ đề “ Bé bảo vệ nguồn nước” bằng  hình thức Trưng bày sản phẩm
- Giới thiệu chủ đề nhánh mới “ Bé bỏ rác đúng nơi qui định” 
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
( Từ 18- 22/4)
	- Trò chuyện với trẻ các hoạt động vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khoẻ con người
- Cho trẻ nghe truyện: Bỏ rác đúng nơi qui định, câu chuyện vương quốc rác
- Chơi tự do
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh tại lớp học tiếng anh. 
- Nhóm 2: Trò chuyện về sự ảnh hưởng của rác thải đối với môi trường.
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi mới tại góc học tập
- Chơi tự do
	- Lau dọn vệ sinh lớp học 
- Xem video truyện: Bỏ rác đúng nơi qui định.
- Nghe và hát : Cho tôi xin rác nào
- Chơi tự do với đồ chơi trong lớp
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh tại lớp học tiếng anh. 
- Nhóm 2: Trò trẻ thực hành phân loại rác tại lớp
- Chơi tự do
	- Trưng bày các sản phẩm về chủ đề “ Bé bỏ rác đúng nơi qui định” bằng  hình thức trình diễn thời trang.
- Giới thiệu chủ đề nhánh mới “ Sử dụng tiết kiệm năng lượng ” - Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
( Từ 25- 29/4)
	- Trẻ chơi bảng chơi: Phân biệt hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
- Cho trẻ ôn lại bài hát Điện năng, Cho tôi đi  làm mưa với, Không xả rác
- Chơi tự do
	-Nhóm 1: Học tiếng Anh tại lớp học tiếng anh.
- Nhóm 2: - Rèn trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao : nhặt rác, dọn đồ chơi, vệ sinh giá góc, lau lá cây… trong lớp.
- Chơi tự do

	- Trò chuyện, xem video về các cách sử dụng tiết kiệm năng lượng.
- Làm quen vè : Vè tiết kiệm điện
- Chơi tự do

	- Nhóm 1: Học tiếng Anh tại lớp học tiếng anh.
- Nhóm 2: Xem video về cách sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng
- Chơi tự do
	- Tổng kết chủ đề lớn “ Bảo vệ môi trường”
- Giới thiệu chủ đề mới : “Quê hương Bác Hồ” 
- Khen thưởng bé ngoan.
- Chơi tự do
	




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	

1
	Góc phân vai

	Nấu ăn: 

- Nhà hàng Gió biển
	- Trẻ nhận được vai chơi, phân công công việc mặc trang phục nấu ăn.
- Trẻ biết cách chế biến 1 số món ăn quen thuộc phù hợp với chủ đề.
- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng bàn ăn gọn gàng.
- Trẻ mời chào khách, nói được tên các món ăn chế biến.  
	- Cho trẻ về góc chơi cùng nhau thảo luận phân công vai chơi : Đầu bếp, phục vụ
- Gài bảng thực đơn hôm nay.
- Chế biến các món ăn theo các bước thao tác.
- Trang trí món ăn, cắm hoa.
- Sắp xếp trang trí bàn ăn
- Mời chào khách
- Lau dọn vệ sinh sắp xếp thực phẩm gọn gàng
- Cô hướng dẫn giúp đỡ trẻ khi cần thiết, nhận xét sửa sai gợi ý động viên tạo tình huống liên kết nhóm chơi
	- Thẻ đeo tại góc chơi
- Nguyên liệu nấu ăn: rau, củ, quả 
- Dụng cụ nấu ăn: Nồi chảo, bếp,…
- Bàn, ghế
- Hoa, khăn trài bàn, lọ hoa, khăn lau tay
- Thao tác xào rau muống, Cá chiên xù
- Bảng thực đơn hôm nay
- Thẻ đeo góc chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
 Phòng khám đa khoa
	- Trẻ nhận được vai chơi, mặc trang phục phù hợp
- Trẻ biết một số thao tác khám và chữa bệnh , kê đơn, tiêm
- Biết đưa ra các lời khuyên cho bệnh nhân
- Biết giao lưu giữa các nhóm chơi
- Biết lấy cất đồ dùng gọn gàng
	 - Nhận vai chơi bác sĩ, y tá tự phân công công việc. mặc trang phục
- Gài bảng bác sĩ khuyên bé
- Thực hiện thăm khám bệnh theo đúng trình tự thao tác
- Sắp xếp tủ đồ dùng, chia đóng gói thuốc.
	- Thao tác khám bệnh
- Bảng bác sĩ khuyên bé
- Bộ đồ chơi bác sĩ, trang phục 
- Các loại thuốc : cảm cúm, sổ mũi, thuốc bổ
- Đồ dùng khám bệnh : kim tiêm, ống nghe, sổ y bạ, bút, bàn ghế, khăn trải bàn…
- Thẻ đeo tại góc chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ nhận vai chơi phân công công việc 
- Trẻ biết cách gài bảng hàng mới và giá tiền.
- Trẻ biết cách bày và bán hàng trao đổi với khách, trả tiền thừa
- Trẻ hợp tác vui vẻ đoàn kết trong quá trình chơi.

	- Cho trẻ về góc chơi cùng nhau thảo luận phân vai đeo thẻ chơi 
- Gài bảng giá, hàng mới về 
- Trẻ  bày và bán hàng
- Chào khách mua hàng
- Báo giá tiền 



































	- Bảng giá, hàng mới
- Mẫu kĩ năng bày bán hàng
- Tiền, thẻ đeo góc
- Hình ảnh và môi trường chữ minh hoạ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	 Cửa hàng cây giống
	
	
	- Hạt giống, cây xanh
-  Đồ dùng chăm sóc cây : bình tưới, xẻng, cuốc, gang tay bảo hộ…
- Lô tô : cây xanh, phân bón, đồ dùng chăm sóc.
- Các loại phân hữu cơ
	x
	
	 
	 

	
	
	Cửa hàng nước sạch 
	
	
	- Các nước tinh khiết: Lavie, Aqua, Avina...
- Máy lọc nước, máy sục ozon
- Lô tô hình ảnh các loại nước sạch, các loại máy lọc nước  
	
	x
	
	

	
	
	Cửa hàng đồ dùng, dụng cụ  
	
	
	- Các loại giấy và túi đựng rác tự phân huỷ
- Các dụng cụ vệ sinh: thùng rác, xẻng hót rác, chổi, rễ
- Các sản phẩm tái sử dụng từ rác: Ống bút bằng lõi giấy, trang phục làm từ nilon giấy phế thải...  
- Bảo hộ dọn vệ sinh: gang tay, trang phục bảo hộ...
- Lô tô hình ảnh về các dụng cụ vệ sinh, trang phục, bảo hộ...
	
	
	x
	

	
	
	Cửa hàng gia dụng  
	
	
	- Các loại quạt: quạt nan, quạt mo, quạt giấy
- Các đồ dùng sử dụng năng lượng mặt trời: Bình nóng lạnh, Pin, quạt...
- Bóng đèn tiết kiệm điện
- Lô tô hình ảnh về : Quạt, đồ dùng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn tiết kiệm điện...

	
	
	
	x

	2

	Góc Xây dựng

	
	- Trẻ về nhóm chơi, biết phân công công việc trao đổi bàn bạc về mẫu xây
- Biết sắp xếp lắp ghép để tạo thành công trình.
- Trẻ gọi tên được công trình mình vừa xây nên.
- Trẻ biết lấy cất đồ dùng gọn gàng và bảo vệ công trình xây dựng của mình
	- Trẻ lấy thẻ đeo tự phân công việc, thảo luận về mẫu xây
- Thực hiện sắp xếp, lắp ghép theo mẫu kĩ năng xây dựng. 
- Cô hướng dẫn bao quát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, nhận xét sửa sai, động viên khuyến khích trẻ sáng tạo trong quá trình chơi.






	- Thẻ đeo tại góc chơi
- Các loại cây xanh, các loại khối , lắp ghép, sỏi, hàng rào...
- Thao tác xây: xếp cổng, xếp hàng rào, tường bao
	x
	x
	x
	x

	
	
	Vườn ươm cây giống
	
	
	Mẫu thiết kế công trình : Vườn ươm cây giống
- Các loại cây giống lâu niên, cây bóng mát...
	x
	
	
	

	
	
	Nhà máy xử lý nước sạch
	
	
	- Mẫu thiết kế công trình : Nhà máy xử lý nước sạch
- Các đường ống nước, khu máy xử lý nước.
	
	x
	
	

	
	
	Nhà máy xử lý rác 
	
	
	- Mẫu thiết kế công trình:  Nhà máy xử lý rác  
-  Khu xử lý rác thải, các loại xe chở rác.
	
	
	x
	

	
	
	Công trình điện gió 
	
	
	- Mẫu thiết kế công trình: Điện gió
- Quạt gió, đèn năng lượng mặt trời
	
	
	
	x

	3
	Góc nghệ thuật 
	Tạo hình
	- Trẻ biết về nhóm chơi lấy thẻ đeo lựa chọn nội dung chơi theo ý thích.
-Trẻ biết sử dụng màu sáp, màu nước, đất để tô, vẽ, nặn tạo ra sản phẩm theo ý thích
-Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình và nguyên liệu tự nhiên để tạo ra các sản phẩm khác nhau.
- Trẻ biết yêu thích các sản phẩm và đặt tên cho các sản phẩm.
- Lấy cất đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh khi làm.
	- Trẻ về góc chơi, lấy thẻ đeo, lựa chọn nội dung chơi
- Quan sát thảo luận tranh mẫu của cô
- Trẻ thực hiện các kĩ năng vẽ tô màu, cắt xé dán, nặn các hình ảnh về chủ đề 
“ Bảo vệ môi trường”
- Làm các sản phẩm khối hộp sử dụng nguyên liệu tự nhiên  
- Trưng bày các sản phẩm trên góc.
- Sắp xếp vệ sinh trong góc. 
- Cô bao quát hướng dẫn giúp đỡ trẻ khi cần thiết, nhận xét gợi ý trẻ sáng tạo trong các sản phẩm của mình.







































	- Thẻ đeo tại góc chơi
- Keo, kéo, bút dạ, bút màu sáp, màu nước, giấy vẽ, bút cọ
- Len vụn, đề can vụn, giấy màu vụn, rơm, rạ, mo cau…
- Dấu in, hộp dấu
- Giấy màu, giấy A4
- Hộp bìa các tông, chai lọ nhựa các loại
- Đất nặn, bảng con
	x
	x
	x
	x

	
	
	Em yêu cây xanh
	
	
	- Thao tác mẫu: xé dán cây xanh
- Mẫu vẽ, tô bằng màu sáp và màu nước: cây xanh, trang phục làm vườn.
- Mẫu vo, dán, trang trí, in ấn  : cây xanh, dụng cụ chăm sóc cây.
- Mẫu  khối hộp: bình tưới, xẻng.
- Nặn: cây , dụng cụ chăm sóc cây.
	x
	
	
	

	
	
	Đồ dùng đựng nước sạch
	
	
	 - Thao tác mẫu: vẽ máy lọc nước.
- Mẫu vẽ, tô, dán, in ấn,: các loại máy lọc nước, chai đựng nước, mưa, xé dán mưa.
- Mẫu  khối hộp: máy lọc nước, máy sục ozon, chai đựng nước
- Nặn: van, vòi nước
	
	x
	
	

	
	
	Bé tái 
chế rác
	
	
	- Thao tác mẫu: làm váy từ hoa giấy khô
- Mẫu vẽ, tô,dán, in ấn, trang trí : Trang phục bảo hộ, thùng rác…
- Mẫu váy, áo từ giấy và rác phế thải: Báo, giấy bọc quà, nilon, hoa khô… 
- Mẫu làm chổi, rễ bằng rơm, lá cau
- Mẫu  khối hộp: thùng rác được làm từ hộp catong, xẻng hót rác
- Nặn: xẻng hót rác
	
	
	x
	

	
	
	Bé khéo tay 
	
	
	- Thao tác mẫu: gấp quạt giấy
- Mẫu vẽ, tô, dán, trang trí, in ấn : quạt, cối xay gió, chong chóng…
- Mẫu làm quạt từ mo cau, đan nan quạt bằng giấy.
- Mẫu  khối hộp: Đèn tiết kiệm điện, cột điện gió, chong chóng, quạt chạy bằng năng lượng.
- Nặn:cánh quạt tua bin gió, cột điện gió.
	
	 
	
	 x

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ biết hát và vận động theo ý thích các bài hát có nội dung về Chủ đề Bảo vệ môi trường
- Trẻ sử dụng được các dụng cụ âm nhạc khi biểu diễn bài hát
- Lấy cất các dụng cụ âm nhạc gọn gàng.
	- Trẻ lấy thẻ đeo về nhóm chơi, lựa chọn bài hát và hình thức biểu diễn.
- Trẻ hát và sử dụng được các dụng cụ âm nhạc để vận động theo nhạc các bài hát: Em yêu cây xanh, Điện năng, Trái đất,Cho tôi đi làm mưa với,  Em vẽ môi trường màu xanh, không xả rác
	- Xắc xô, trống, đàn, phách, mũ múa, nơ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Nhạc bài hát : Em yêu cây xanh,Trái đất này là của chúng mình
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Nhạc bài hát : Cho tôi đi làm mưa với
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Nhạc bài hát : Không xả rác, Em vẽ môi trường màu xanh
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Nhạc bài hát : Điện năng, Hãy tiết kiệm điện bạn ơi
	
	
	
	x

	4 
	Góc học tập
	 
	- Trẻ biết về góc chơi và lựa chọn nội dung chơi 
- Trẻ có kĩ năng chơi các biểu bảng và trò chơi ôn luyện, chữ số bằng tiếng Việt, tiếng Anh, trò chơi dân gian, Kidsup, trò chơi khám phá, tư duy, không gian.
- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo qui tắc, theo yêu cầu
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và nhận thức.
- Trẻ biết chơi thân thiện đoàn kết chia sẻ trong nhóm chơi.

	- Trẻ về góc chơi,lấy thẻ đeo, lựa chọn nội dung chơi theo ý thích
- Quan sát và thảo luận cách chơi. 
- Trẻ chơi các trò chơi : 
+ Làm quen với toán : Đếm, thêm bớt phạm vi 5 
+ Trò chơi  Phát triển tư duy : Phân loại, Xếp logic  Kidsup, sách phát triển tư duy, không gian, Ghép tranh số
+ Làm quen tiếng Anh tại góc
+ Bước đầu làm quen chữ cái 
- Trẻ chơi hoàn thiện các bảng chơi trong góc 















	- Thẻ đeo tại góc chơi
- Các biểu bảng, lô tô số lượng, tranh chứa từ bằng tiếng Anh- tiếng Việt , tranh hành vì đúng sai về chủ đề Bảo vệ môi trường  
- Các loại lắp ghép thả hình, khối
- Thẻ số, bút dạ, sáp màu, kéo, khăn lau
 - Máy vi tính 
	
x

	x
	x
	


x




	
	
	Cây xanh với môi trường
	
	
	- Lô tô hình ảnh : cây xanh, chăm sóc bảo vệ cây xanh
- Bảng khám phá : 
+ Tác dụng của cây xanh
+ Các hành vi bảo vệ cây xanh
	


x
	
	
	

	
	
	Bé tìm hiểu cách bảo vệ nguồn nước
	
	
	- Lô tô hình ảnh : Nước sạch, nước bẩn, các hành vi làm ô nhiễm hoặc bảo vệ nguồn nước.
- Bảng khám phá : 
+ Vì sao nước bị ô nhiễm
+ Cách bảo vệ nguồn nước
	
	




x
	
	

	
	
	Bé tìm hiểu các loại rác
	
	
	- Lô tô hình ảnh : Rác và ảnh hưởng của rác đến môi trường.
- Bảng khám phá : 
+ Các loại rác
+ Sự ảnh hưởng của rác
	
	
	x
	

	
	
	Cùng bé sử dụng tiết kiệm năng lượng
	
	
	- Lô tô hình ảnh : Các nguồn năng lượng và cách sử dụng tiết kiệm
- Bảng khám phá : 
+ Các nguồn năng lượng 
+ Cách sử dụng tiết kiệm năng lượng
	
	
	
	

	5
	Góc sách
	 



	- Trẻ biết lựa chọn loại sách tranh theo ý thích
- Trẻ biết lật mở, xem sách tranh gọi tên được một số hình ảnh quen thuộc có trong sách tranh về chủ đề “ Bảo vệ môi trường”
- Trẻ đọc được thơ chữ to
- Trẻ biết giữ gìn sách truyện và lấy cất gọn gàng.
	- Trẻ về góc chơi, lấy thẻ đeo 
- Trẻ xem các loại sách khác nhau về bảo vệ môi trường
- Cô đọc cho trẻ nghe các nội dung mới trong sách truyện, hướng dẫn trẻ “đọc”- “kể” theo tranh

























	- Thẻ đeo tại góc chơi
- Mẫu kĩ năng xem sách.
- Thơ, tranh truyện: Câu chuyện thùng rác, xe chở rác, vè tiết kiệm điện.
- Rối sáng tạo, rối dẹt, rối ngón tay, mũ rối về chủ đề Bảo vệ môi trường
- Mô hình sân khấu.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Kể chuyện về cây xanh
	
	
	- Sách tranh: Các loại cây xanh, Vai trò của cây xanh với môi trường, Hành vi bảo vệ cây xanh. 
- Tranh ảnh bằng Tiếng Anh: Tree, cut, keep…
- Thơ tranh chữ to: Bé trồng cây
	x

	
	
	

	
	
	Kể chuyện về nước sạch- nước bẩn
	
	
	- Sách tranh: Vì sao nước bị ô nhiễm, Cách bảo vệ nguồn nước, Cách sử dụng tiết kiệm nước.
- Thơ tranh chữ to: Bé tiết kiệm nước.
- Tranh ảnh bằng Tiếng Anh: water, pollution, rain, cut, clean…
	
	x
	
	

	
	
	Kể chuyện về rác thải
	
	
	- Sách tranh:  Các loại rác,  Sự ảnh hưởng của rác, Cách xử lý rác
- Thơ tranh chữ to: Cho tôi xin rác
	
	
	x
	

	
	
	Kể chuyện về tiết kiệm năng lượng.
	
	
	- Sách tranh: Các nguồn năng lượng, Cách sử dụng tiết kiệm năng lượng
- Thơ tranh chữ to: Vè tiết kiệm điện
	
	
	
	x

	6
	Góc vận động 
	
	- Trẻ biết tên trò chơi và cách chơi 
trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	- Trẻ chơi trò vận động, dân gian: Kéo mo cau, ném vòng vào chai, đi cà kheo
- Các trò chơi VĐ tinh: xâu, cài, cởi cúc..
	- Thẻ đeo tại góc chơi, tranh gợi ý hướng dẫn chơi.
- Cà kheo, mo cau, vòng, chai, cà kheo

- Dây len, dây vải, áo bằng vải dạ đánh khuy
	x
	x
	x
	x




VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH III: “ BÉ BỎ RÁC ĐÚNG NƠI QUI ĐỊNH”

Thứ hai, ngày 18 tháng 04 năm 2022
- Tên hoạt động học: Vận động: “ Ném xa bằng 1 tay”
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất

I./Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết và nhớ tên vận động “ Ném xa bằng 1 tay”
- Trẻ biết cách dùng sức của tay để ném vật đi xa
* Kĩ năng: 
- Trẻ phối hợp được giữa tay, mắt và các bộ phận cơ thể để ném viên giấy đi xa nhất
- Rèn khả năng định hướng và phát triển cơ tay cho trẻ.   
* Thái độ:
- Trẻ yêu thể dục thể thao, hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ tái chế được giấy loại vào các trò chơi hữu ích.
II./Chuẩn bị
- Mỗi trẻ 1 tờ giấy cũ, giấy loại ( giấy đã in, bìa, giấy báo…), và một số viên giấy đã vo sẵn
- Sân tập thoáng, sạch
- Vạch kẻ trên sân, 2 rổ to
- Nhạc : Em yêu cây xanh, Một đoàn tàu.
III./Tiến hành
- Cô giới thiệu chương trình : “ Hội thi Bé yêu môi trường”
- Cô giới thiệu các phần chơi: + Phần 1: Khởi động cùng bé 
                                                + Phần 2: Tài năng của bé
                                                + Phần 3: Cùng nhau thư giãn
1./HĐ1: " Khởi động cùng bé"
- Cho trẻ đi các kiểu đi: đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, đi cúi người, đi nhanh, đi chậm, chạy chậm, chạy nhanh
- Đội hình vòng tròn, đi kết hợp cùng nhạc bài hát Một đoàn tàu
- Chuyển đội hình về 4 hàng ngang
2./HĐ2: "Tài năng của bé"
* Bài tập phát triển chung
- Tay: 2 tay quay dọc thân( Động tác nhấn mạnh)
- Chân: 2 tay hống hông đưa chân ra trước, khuỵu gối
- Bụng: Cúi người tay chạm mũi chân
- Bật: chân trước, chân sau
- Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp, tập kết hợp với bài hát Em yêu cây xanh
* VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- Tặng cho mỗi trẻ 1 tờ giấy ( giấy cũ, giấy loại, giấy báo…), cho trẻ chơi với giấy
- Hỏi trẻ các trò chơi, chơi được với giấy
- Chốt cách chơi:  Vo giấy
- Trẻ thực hiện cô quan sát hướng dẫn
-  Hỏi trẻ : Với viên giấy này có thể chơi được trò chơi gì?  
- Cho trẻ chơi tự do với viên giấy
- Cô thống nhất cách chơi ném xa bằng 1 tay với viên giấy.
- Cô làm mẫu 2 lần, lần 2 kết hợp phân tích động tác
+ TTCB: Tay phải cầm viên giấy, đứng chân trước chân sau trước vạch( chân đứng trước trái chiều với tay cầm viên giấy)
+ TH: Khi có hiệu lệnh bằng xắc sô tay cầm viên giấy đưa trước vòng ra sau đồng thời người hơi ngả về phía sau rồi đưa lên cao dùng lực của cánh tay ném sao cho viên giấy đi xa nhất.
- Cho 1 số trẻ thực hiện thử.
- Trẻ lần lượt thực hiện cá nhân ( 2 trẻ 1 lượt). Mỗi trẻ thực hiện ném 2 lần liên tục.(  trẻ và cô nhận xét, sửa sai)
- Thi đua 2 đội xem ai ném xa nhất( 2 lần)
- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả, động viên khuyến khích trẻ
* TCVĐ: Kẹp giấy vào kheo chân và nhảy lò cò
- Cô giới thiệu trò chơi: Kẹp giấy vào kheo chân và nhảy lò cò 
+ Cách chơi: Trẻ kẹp viên giấy vào kheo chân và nhảy lò cò đên đích, khi nhảy không để viên giấy rơi ra ngoài.
+ Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào kẹp được nhiều viên giấy về đích đội ấy giành chiến thắng.
- Cho trẻ chơi 2 lần, cô quan sát động viên trẻ kịp thời
- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.
3./HĐ3: "Cùng nhau thư giãn"
- Cô tuyên bố kết quả các đội chơi
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng
- Cho trẻ dọn đồ dùng sạch sẽ 
 
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
-  94% trẻ trong ngày sức khoẻ tốt đủ điều kiện tham gia mọi hoạt động trong ngày
- 6% trẻ có biểu hiện mệt mỏi, chuyển cho trẻ thực hiện buổi chiều các ngày trong tuần  
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động học : Đa số trẻ hào hứng tham thực hiện vận động ném xa bằng 1 tay
 + Hoạt động ngoài trời: trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động góc: Dự kiến quan sát góc nghệ thuật: Có đủ nguyên liệu cho trẻ hoạt động, trẻ tích cực tham gia các hoạt động, trẻ chơi hăng say trong góc , có sự sáng tạo trong khi chơi. Nội dung chơi với nguyên liệu tự nhiên còn hạn chế.


Thứ ba, ngày 19 tháng 04 năm 2022
- Tên hoạt động học: Bé bỏ rác đúng nơi qui định
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển tình cảm- kĩ năng xã hội 

I./Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Trẻ nhận biết được hành vi bảo vệ môi trường và hành vi phá hoại môi trường.
* Kĩ năng: 
- Trẻ trả lời được câu hỏi, nhận xét nói lên suy nghĩ của bản thân khi xem video, phân loại được hành vi đúng sai.
- Rèn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ gọn gàng nơi trẻ ở và lớp học.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường.
- Tích cực đoàn kết tham gia hoàn thành nhiệm vụ cô giao.
II./Chuẩn bị
- Phòng học gọn gàng sạch sẽ thoáng mát.
- Video ảnh hưởng của rác thải đến môi trường : Xả rác bừa bãi, làm ô nhiễm không khí và nguồn nước
- Video về bảo vệ môi trường: Thu dọn và bỏ rác đúng nơi qui định ở lớp, nơi công cộng, ở nhà 
- Lô tô có hành vi đúng sai về việc xả và thu dọn rác.
- 2 bảng quay có hình ảnh mặt cười, mặt khóc
- Sa bàn rối và rối dẹt: Câu chuyện sân trường ( với nội dung sân trường khóc vì các bạn nhỏ xả rác bừa bãi)
- Máy tính, loa, Nhạc bài hát “Không xả rác”
-  2 rổ đựng tranh lô tô, rổ nhỏ, gang tay, thùng rác.
III./Tiến hành
 1./HĐ1: " Câu chuyện sân trường "
- Cô và trẻ hát : “ Không xả rác”
- Cô dẫn dắt kể cho trẻ nghe câu  truyện “ Câu chuyện sân trường” bằng rối dẹt
 - Trò chuyện: Câu chuyện nói về điều gì?
+ Vì sao sân trường lại khóc? Nếu là con, con có làm giống các bạn nhỏ trong truyện không? 
+ Con sẽ làm như thế nào?
- Cô khái quát lại ý trẻ, mời trẻ đến với bài học : Bé bỏ rác đúng nơi qui định.
2./HĐ2: "Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi qui định"
* Cho trẻ xem video “Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường”
- Đàm thoại:
+ Chúng mình vừa xem video gì?
+ Rác có ở những đâu? Vì sao lại có nhiều rác như vậy?
+ Việc xả rác bừa bãi đã làm môi trường như thế nào? ( nguồn nước, không khí)?
+ Con nghĩ sao nếu nguồn nước bị ô nhiễm?
+ Theo con hành vi vứt rác không đúng nơi qui định là đúng hay sai?
+ Vì sao con nghĩ là sai? 
- Cô gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi, chính xác lại các câu trả lời đúng
* Cho trẻ xem video về bảo vệ môi trường( Thu dọn và bỏ rác đúng nơi qui định ở lớp, nơi công cộng, ở nhà)
- Đàm thoại: Video nói về điều gì?
+ Đó là những hành động như thế nào?  
+ Khi ở nơi công cộng, ở lớp, ở nhà thì bạn trong video đã làm gì với rác? 
+ Vì sao bạn lại phải bỏ rác đúng nơi qui định? Đó là hành động đúng hay sai? 
+ Theo các con chúng mình sẽ làm gì khi có rác ở lớp, ở nhà và ở trường? 
+ Khi nhặt rác chúng mình phải làm gì để bảo vệ cơ thể? ( đeo gang tay, khẩu trang, rửa tay sau khi bỏ rác)
- Khái quát lại ý trẻ, giáo dục trẻ luôn có ý thức bỏ rác đúng nơi qui định và khi cầm các loại rác ướt bẩn , có mùi thì phải đeo gang tay, khẩu trang và rửa tay sau khi bỏ rác.
3./HĐ3: " Bé tham gia bảo vệ môi trường"
 * TC1: Bé chọn hành vi đúng sai
- Cô giới thiệu tên trò chơi
+ Cách chơi: Cho trẻ chia làm 2 đội, trẻ chọn tranh có hành vi đúng về việc bỏ rác đúng nơi qui định gài tương ứng vào mặt cười, các hành vi sai thì gài tương ứng mặt khóc.
+ Luật chơi: Thời gian chơi là 1 bản nhạc đội nào gài đúng và được nhiều tranh thì giành chiến thắng.
- Cho trẻ chơi 1- 2 lần
- Trẻ nhận xét kết quả, sửa sai. Cô nhận xét lại khen khuyến khích động viên trẻ.
* TC2: Bé làm sạch lớp học
- Chia trẻ thành các nhóm tương ứng với các góc chơi trong lớp, cho trẻ đeo gang tay.
+  Cách chơi : Yêu cầu các nhóm về góc sắp xếp lại góc gọn gàng và nhặt các rác vụn tại góc bỏ vào thùng rác
+  Luật chơi: Thời gian dọn dẹp là một bản nhạc, nhóm nào sắp xếp gọn gàng và dọn sạch sẽ xong sớm thì sẽ giành phần thắng.
- Các nhóm cùng kiểm tra kết quả của nhau. Cô kiểm tra đánh giá lại khen khuyến khích động viên trẻ.
- Cùng nhau múa hát Không xả rác( 1-2 lần)
- Mời trẻ ra sân tham gia trải nghiệm thu gom rác trên sân trường. 

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
-  100% trẻ có thể tham gia hoạt động học
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động học : Trẻ rất hào hứng với hoạt động Bỏ rác đúng nơi qui định, tích cực tham gia hoạt động nhặt rác.
 + Hoạt động chiều : Trẻ có ý thức nghe cô dạy trò chơi mới. 
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động học :  Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô và phân loại được hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
+ Vệ sinh-  ăn ngủ: Trẻ ăn hết suất, ngủ đúng giờ và thực hiện được các thao tác vệ sinh cá nhân.


Thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022
- Tên hoạt động học: Truyện: “ Bỏ rác đúng nơi qui định”
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

I./Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức
-Trẻ nhớ tên truyện :Bỏ rác đúng nơi quy định
- Nhớ tên các nhân vật trong chuyện : Mẹ và bé An
- Trẻ hiểu nội dung của câu truyện : An hay vứt rác bừa bãi được mẹ nhắc nhở và gặp tình huống xả rác của một bạn nhỏ đã giúp An có ý thức bảo vệ môi trường sống.
* Kĩ năng: 
- Trẻ  trả lời được câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, đúng nội dung câu truyện .
- Rèn cho trẻ nói đủ câu có sử dụng các từ “ạ”, “dạ thưa” khi trả lời.
* Thái độ:
- Trẻ lắng nghe cô kể chuyện và thể hiện cảm xúc khi nghe 
- Giáo dục trẻ về ý thức bỏ rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường sống
II./Chuẩn bị
- Truyện “ Bỏ rác đúng nơi qui định” thực hiện trên máy tính 
- Sa bàn rối minh hoạ truyện : Bỏ rác đúng nơi qui định. 
- Rối tay : mẹ, bé An, em bé, bạn nhỏ.
- Nhạc nhẹ cổ điển, nhạc bài hát: Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn
- Máy tính, loa
- Ghế ngồi, que chỉ
III./Tiến hành
 1./HĐ1: " Vè môi trường"
- Cô và trẻ đọc bài vè : Vè môi trường
	Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè bảo vệ
Môi trường của bạn
Của cả chúng ta
Bạn chớ quên nha
Những lời cô dạy
Hay xả rác bậy
	Chẳng phải bé ngoan
Bỏ rác đúng nơi
Mới là bé giỏi
Cùng nhau nhắc nhở
Tất cả mọi ngời
Giữ gìn đường phố
Sạch đẹp văn minh.


- Hỏi trẻ:        + Tên bài vè ?
                       + Bài vè nói về điều gì?
- Cô khái quát lại ý trẻ giới thiệu truyện “ Bỏ rác đúng nơi qui định” 
2./HĐ2: "Truyện: Bỏ rác đúng nơi qui định"
- Cô kể lần 1 bằng lời kết hợp cùng nhạc nhẹ, không tranh. Khi kể cô thể hiện ngữ điệu giọng và động tác minh hoạ.
- Cô kể lần 2: Kết hợp cùng hình ảnh trên máy tính
* Đàm thoại:
- Cô hỏi trẻ nội dung truyện vừa kể:
+ Trong câu chuyện có những ai ?
+ An là một cậu bé như thế nào?
+ Mỗi khi ăn quà bánh xong bé An vứt rác ở đâu?
+ Mẹ An đã nhắc nhở cậu ra sao? 
+ Một lần, khi An đi chơi về thì điều gì đã xay ra với cậu?
+ Thái độ của An như thế nào? Khi về đến nhà An kể lại với mẹ những gì? Mẹ An đã nói gì?
+ Được mẹ nhắc nhở An đã làm gì?
+ Khi làm được việc tốt An thấy thế nào?
+ An là người như thế nào? Qua câu chuyện các con học được điều gì ở An? Vì sao?
- Cô gợi ý để trẻ trả lời được các câu hỏi, rèn cho trẻ nói rõ ràng mạch lạch, nói đủ câu.
- Giáo dục trẻ ý thức bỏ rác đúng nơi qui định để bảo vệ môi trường sống.
3./HĐ3: "Bé xem múa rối"
- Cô mời trẻ đi xem rối truyện: Bỏ rác đúng nơi qui định
- Cho trẻ lên tàu đến Nhà hát múa rối
- Cô kể lại truyện Bỏ rác đúng nơi qui định bằng rối 
- Hỏi cảm nghĩ của trẻ sau khi xem rối xong
- Cùng nhau múa hát bài Điều đó tùy thuộc hành động của bạn của nhạc sĩ Vũ Kim Dung.
- Thu dọn lớp học cất ghế gọn gàng.

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
-  100 % trẻ có thể tham gia hoạt động học.
- Những trẻ có biểu hiện mệt mỏi đo nhiệt độ( chú ý dịch covid) quan tâm chăm sóc trẻ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động học : Đa số trẻ hào hứng với truyện kể, chú ý lắng nghe và trò chuyện cùng cô.
( Trẻ nghỉ học sẽ được nghe hoặc xem truyện trong các giờ đón trả trẻ hoặc giờ hoạt động chiều)
 + Hoạt động vệ sinh ăn ngủ: Trẻ khó ngủ và kén ăn cô quan tâm chú ý nhiều hơn trong giờ ăn và ngủ. Trẻ có ý thức vệ sinh rửa tay, rửa mặt phòng dịch bệnh COVID.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động học :  Một số trẻ trả lời rất rõ ràng đúng ý và đủ câu. Còn một số trẻ khả năng ngôn ngữ chậm sẽ đưa vào hoạt động nhiều hơn tại góc “ Sách truyện”. 
+ Hoạt động ngoài trời:  Trẻ thực hiện được hoạt động nhặt lá rụng.




Truyện : Bỏ rác đúng nơi quy định
An là một cậu bé rất lười. Đối với An đựợc xem ti vi cả ngày mà có đồ ăn là điều thú vị nhất trên đời. Nhưng An lại hay xả rác bừa bãi ra nhà tiện đâu vứt đó. Có lần ăn chuối xong cậu ném ngay vỏ chuối ra giữa nhà. Bé Bi em cậu đang tập đi dẫm phải nên bị ngã, mẹ ở dưới bếp hốt hoảng chạy lên.
- Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi con không nhớ à. Rác thì phải bỏ đúng nơi quy định chứ !
Một lần, khi An đi chơi về lúc gần đến nhà thì bất ngờ 1 bịch rác to rơi ngay xuống trước mặt khiến An giật mình. Lúc đó An giận lắm. Cậu nghĩ:
- Ai mà mất lịch sự như vậy nhỉ. Quăng rác bừa bãi như vậy thật là quá đáng chút xíu nữa là rơi vào mình
Ngước mắt nhìn lên An thấy một cậu bé vừa đi vào trong nhà, chắc cậu ta là chủ nhân của bịch rác và hành động vừa rồi. Về đến nhà, An chạy ngay đến kể cho mẹ chuyện vừa gặp trên đường đi.
- Mẹ ơi, hồi nãy tí nữa là con lãnh trọn bịch rác của ai đó ném xuống đường đó mẹ. Đang đi thì tự nhiên cái gì đen đen rơi xuống làm con giật mình, con nhìn lên thì thấy một bạn đang đi vào trong nhà chắc bịch rác là của bạn đó, bạn đó thật là mất lịch sự mẹ nhỉ.




Mẹ An liền nói :
- Con thấy đấy thói quen xả rác bừa bãi là một thói quen xấu không văn minh lịch sự lại vừa ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng ta. Vậy mà nhiều lần mẹ nhắc con mà con có chịu thay đổi đâu. Thế con có nhặt bịch rác bỏ vào thùng rác ven đường không vậy?
Nghe mẹ phân tích An đã hiểu ra. Cậu ấp úng nói với mẹ
- Mẹ ơi! con muốn là 1 người lịch sự. Từ nay con sẽ bỏ rác đúng nơi quy định mẹ ạ. Bây giờ con xin phép mẹ xuống đường nhặt bịch rác vừa nãy bỏ vào thùng rác mẹ nhé!
1. Ừ con đi đi. Mau lên rồi về nhà ăn cơm.
1. Vâng ạ!
 Loáng 1 cái An xuống đường nhặt bỏ rác vào thùng An còn nhặt cả túi bóng bay gần đó. Dù trời nắng nhưng An rất vui vì đã làm 1 việc tốt bảo vệ môi trườngsống.
Thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2022
- Tên hoạt động học: Hoạt động steam làm đồ dùng, đồ chơi bằng lõi giấy
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

I./Mục đích -  yêu cầu
* Kiến thức: Trẻ biết một số loại đồ dùng đồ chơi có thể làm được bằng lõi giấy: Ống đựng bút, các con vật ngộ nghĩnh, ống nhòm.
* Kỹ năng: Phát triển tư duy, tưởng tượng trí thẩm mỹ của trẻ. củng cố kỹ năng vẽ, xé, cắt, dán cho trẻ
* Thái độ: Trẻ tích cực và hứng thú tham gia các hoạt động, biết bảo vệ đồ dùng và sản phẩm của mình và của bạn
STEAM
1. S - Khoa học: Cấu trúc của một số đồ dùng, đồ chơi bằng lõi giấy( ống nhòm, ống đựng bút, con vật ngộ nghĩnh)
2. T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên, vật liệu, dụng cụ (lõi giấy, hoạ báo, bìa, keo, kéo, hồ dán, băng dính 2 mặt…) để thiết kế đồ dùng, đồ chơi từ lõi giấy.
3. E- Kĩ thuật: Thực hiện kĩ thuật vẽ, cắt, xé, dán, gắn đính để thiết kế đồ dùng đồ chơi từ lõi giấy
4. A - Nghệ thuật: Sắp xếp, trang trí các đồ dùng đồ chơi làm bằng lõi giấy từ các nguyên vật liệu khác nhau đảm bảo thẩm mỹ, sáng tạo, màu sắc hài hòa.
5. M - Toán: Cao thấp, bằng nhau, to nhỏ, số lượng.
II./Chuẩn bị
- Các loại lõi giấy( to, nhỏ, dài, ngắn), Giấy vẽ, hoạ báo, giấy màu, bìa màu
- Bút dạ màu, bút chì, kéo,băng dính 2 mặt, keo dán
- Phối hợp phụ huynh ủng hộ lõi giấy, hoạ báo
- Hộp quà bên trong đựng lõi giấy
III./Tiến hành 
1./HĐ1: Món quà của cô giáo
- Cô tặng hộp quà cho trẻ đoán xem trong hộp quà có gì?
- Mở quà cho trẻ xem
- Hỏi trẻ (2 phút)
+ Đây là cái gì?
+ Lõi giấy sau khi dùng xong mọi người thường làm gì?
+ Nếu không bỏ đi thì lõi giấy có thể làm được những gì? 
- Gợi ý cho trẻ tưởng tượng các đồ chơi mà trẻ đã từng làm từ lõi giấy ở góc chơi nghệ thuật.
- Trẻ tưởng tượng (3 phút)
- Các con đã từng làm những đồ dùng, đồ chơi gì từ lõi giấy? 
- Cách làm như thế nào? Cần thêm những nguyên liệu gì để làm? 
- Cho trẻ hãy thiết kế lại đồ dùng đồ chơi mà trẻ đã làm từ lõi giấy.
2./HĐ2: Trẻ thực hiện
2.1. Thiết kế (5 phút)
- Yêu cầu trẻ vẽ đồ dùng đồ chơi theo ý tưởng mình định làm.
- Cô quan sát, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.
2.2. Chế tạo (11 phút)
- Cô cho trẻ thực hiện theo bản thiết kế, làm đồ dùng đồ chơi theo ý tưởng của mình.
- Cô gợi ý trẻ các nhóm chế tạo hoàn chỉnh các đồ dùng đồ chơi bằng lõi giấy : Ống đựng bút, ống nhòm, các con vật ngộ nghĩnh.
+ Gợi ý trẻ sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành các sản phẩm bắt mắt, có bố cục đẹp.
 - Cô giám sát và hỗ trợ trẻ trong quá trình thực hiện khi trẻ gặp khó khăn.
+ Con đang làm gì? Làm như thế nào?
+ Con gặp khó khăn gì không? Con đã làm gì để khắc phục?
+ Con nhờ ai giúp mình? Con thấy kết quả thế nào?
2.3. Thử nghiệm và thiết kế lại (4 phút)
* Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của nhóm mình hoặc cá nhân
* Cô đặt các câu hỏi cho trẻ. 
- Con làm được gì đây?
- Con thiết kế như thế nào?
- Cách trang trí của bạn có đẹp không? 
- Thử sử dụng chúng xem nào? ( trẻ cắm thử bút, đeo thử ống nhòm)
- Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không? 
- Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì?
3./HĐ3: Kết thúc 
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và các sản phầm làm được về góc bán hàng.

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
-  100% trẻ có thể tham gia hoạt động học
-  Hoạt động ngoài trời: Những trẻ có biểu hiện mệt mỏi sẽ được ở lại trong lớp và chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động học : Trẻ rất hào hứng với hoạt động làm đồ dùng, đồ chơi từ lõi giấy. Có ý thức giúp đỡ bạn trong khi làm tạo sản phẩm.
 + Hoạt động ngoài trời : Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô, có ý thức tốt trong việc lau dọn đồ chơi trên sân.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động học :  Đa số trẻ làm được thành sản phẩm, một số trẻ có sản phẩm đẹp nổi bật
( Trẻ nghỉ học sẽ được hướng dẫn làm các sản phẩm tại góc nghệ thuật)
 + Hoạt động chiều: Trẻ thực hiện được các kĩ năng lao động phù hợp khi dọn lớp cùng cô: lau dọn, sắp xếp các đồ chơi trong góc gọn gàng, nhặt rác vụn trên sàn nhà bỏ đúng nơi qui định.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022
- Tên hoạt động học: Bé tìm hiểu các loại rác
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức

I./Mục đích, yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ có hiểu biết về các loại rác: Rác vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế
- Trẻ biết sự ảnh hưởng của rác đến môi trường.
* Kĩ năng: 
- Trẻ  trả lời được các câu hỏi của cô, phân loại được các loại rác: hữu cơ, vô cơ, rác tái chế.
- Phát triển kĩ năng phán đoán, ghi nhớ có chủ định.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động trong giờ học.
- Giáo dục trẻ biết phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định.
II./Chuẩn bị
- Trích đoạn video phim truyện: “Câu chuyện vương quốc rác”
- 2 rổ trong đó đựng:
+ Rổ 1: đựng rác hữu cơ( vỏ rau, củ, hoa quả, lá cây…)
+ Rổ 2: đựng rác vô cơ( nilong, chai nhựa, gỗ, sỏi, đá…). 
- 1rổ to đựng các loại rác khác nhau
- 2 thùng catong mặt trước làm bằng băng kính trong để có thể nhìn thấy bên trong và dán kí hiệu: 
+ 1 thùng dán hình ảnh: vỏ rau, củ..
+ 1 thùng dán hình ảnh : nilon, sỏi..
- Găng tay nilon cho trẻ và cô
- Máy tính, loa
III./Tiến hành
 1./HĐ1: " Bé đi xem phim "
- Cô cho trẻ xem trích đoạn phim: “ Câu chuyện vương quốc rác”  
- Trò chuyện:+ Phim nói về cái gì? 
                     + Vị thần sau khi được giải thoát đã thực hiện nguyện vọng gì của các loại rác? 
                     + Vị thần đã phân loại rác thành mấy loại? Đó là những loại gì?
- Cô gợi ý để trẻ trả lời được các câu hỏi, mời trẻ đến với bài học “ Tìm hiểu các loại rác”
2./HĐ2: "Bé tìm hiểu các loại rác"
 - Chia trẻ làm 2 nhóm, cho trẻ đeo găng tay
- Tặng mỗi nhóm 1 rổ cô đã chuẩn bị: 
+ Nhóm 1- rổ 1:  Các loại rác hữu cơ( vỏ rau, củ, hoa quả, lá cây…)
+ Nhóm 2- rổ 2: Các loại rác vô cơ( túi nilong, chai lọ nhựa, gỗ, sỏi…)
- Yêu cầu nhóm trưởng của mỗi nhóm lên lấy rổ và về nhóm quan sát thảo luận
- Cô bao quát, hướng dẫn các nhóm cách quan sát, thảo luận(  trong 5 phút)
- Hết thời gian quan sát thảo luận lần lượt từng nhóm trưởng (phối hợp cùng trẻ trong lớp) lên nói về các loại rác có trong rổ của nhóm của mình với sự gợi ý của cô
* Nhóm 1-  Rác hữu cơ 
- Trong rổ của nhóm con có các loại rác gì? ( Cho nhiều trẻ được nói)
- Các loại rác này được gọi tên chung là gì?( Nếu trẻ không trả lời được cô có thể gợi ý là rác hữu cơ)
- Có ai biết vì sao lại được gọi là rác hữu cơ không? 
=> Cô giải thích cho trẻ hiểu rác hữu cơ là các loại rác như vỏ rau củ, hoa quả, lá cây… có thể phân huỷ và dùng ủ để làm phân bón hoặc chôn lấp làm khí biogas cung cấp năng lượng.
* Nhóm 2- Rác vô cơ
- Trong rổ của nhóm con có những gì?
- Những đồ dùng này còn dùng được không? Vì sao con biết?
- Vậy nếu không dùng được thì phải làm gì? 
- Các loại rác này gọi tên chung là gì? (Nhiều trẻ được trả lời )
=>Nếu trẻ không trả lời được cô có thể gợi ý là rác vô cơ 
- Vì sao các loại rác này lại được gọi là rác vô cơ? Những loại rác này có phân huỷ được như rác trong rổ của các bạn nhóm 1 không?
=> Cô giải thích cho trẻ hiểu rác vô cơ là các loại rác như  chai lọ nhựa, túi nilon… không thể phân huỷ phải mang đến nhà máy xử lý rác. Hoặc có thể tái sử dụng làm thành các đồ dùng đồ chơi( chai lọ làm thành lọ hoa, túi nilon làm váy, áo…)
* So sánh
- Cho trẻ nhận xét sự giống và khác nhau của rác vô cơ và hữu cơ.
- Giống nhau: Cùng là đồ dùng, đồ vật đã qua sử dụng và không sử dụng nữa.
- Khác nhau:
+ Rác vô cơ: Không phân huỷ được dưới môi trường tự nhiên
+ Rác hữu cơ: Có thể tự phân huỷ được
3./HĐ2: "Bé phân loại rác"
* TC1: Bé gọi đúng tên
- Cách chơi : 
+ Lần 1: Cô giơ rác – Trẻ nói được nhóm rác tương ứng( Vô cơ- hữu cơ)
+ Lần 2: Cô gọi tên nhóm rác ( Vô cơ- hữu cơ) – Trẻ kể tên các loại rác tương ứng
- Cô và trẻ quan sát nhận xét bạn, khen động viên trẻ.
* TC2: Bé phân loại rác
- Cô cho trẻ quan sát đồ dùng và hỏi trẻ:
+ Đây là cái gì? 
+ Đâu là thùng để chứa rác hữu cơ -  vô cơ? 
- Cô chốt trò chơi :  Bé phân loại rác
+  Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội: Đội 1 nhặt rác hữu cơ, đội 2 nhặt rác vô cơ- Bỏ vào đúng thùng có kí hiệu tương ứng

+  Luật chơi: Thời gian chơi là một bản nhạc đội nào phân loại đúng các loại rác vào thùng tương ứng – Giành chiến thắng.
- Chơi 2 lần, lần 2 đổi kí hiệu thùng rác 2 đội cho nhau.
- Cho trẻ cùng nhau múa hát bài hát : Không xả rác

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
-  100 % trẻ có thể thực hiện được hoạt động học
- Các trẻ nguy cơ thừa cân chú ý tăng lượng rau xanh cho trẻ trong bữa ăn
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động học : Trẻ rất hào hứng với hoạt động phân loại rác. 
 + Hoạt động góc (Dự kiến quan sát góc phân vai): Trẻ chơi vui vẻ hợp tác giao lưu cùng các bạn trong nhóm chơi  
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động học :  Đa số trẻ phân loại được các loại rác. Một số trẻ trả lời câu hỏi đúng ý rõ ràng.
+ Hoạt đón trả trẻ: Trẻ thực hiện được việc cất xếp dép, balo gọn gàng





